
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA 

 

Số:        /TB-TTGĐYK 

V/v Mời chào giá test thử ma túy 04 

chân 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 10 năm 2023 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cho gói thầu mua sắm test thử ma túy 04 chân năm 2024 với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu, Số 25B Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá 

Họ và tên: Hồ Thị Hoàng Nhung - Chức vụ: Điều dưỡng phụ trách công tác 
mua sắm, SĐT: 0933365668, Email: gdyk.brvt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp (Gửi qua đường bưu điện) tại địa chỉ: Trung tâm Giám định Y 

khoa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 25B Lê Lợi, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00ngày 10 tháng 10 năm 2023 đến trước 

17h00 ngày 20 tháng 10 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày ký. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục chi tiết: 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, cấu hình 

thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan  

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

 

Test thử ma túy 4 chân 

(Multi-drugUrineTest Panel 

MDU54MET/THC/AMP/MOP) 

- Mã sản phẩm: MD-U54  

MET/THC/AMP/MOPMD 

Que thử xét nghiệm định tính 

MET/THC/AMP/MOP (Nước tiểu) là xét 

nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện 

định tính và đồng thời một đến sáu loại 

thuốc sau đây trong nhiều dạng kết 

12.000 Test 



STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, cấu hình 

thông số kỹ thuật và các thông tin liên 

quan  

Số lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

01 

U54-MET/THC/AMP/MOP 

- Nước sản xuất: Assure Tech. 

(Hangzhou) Co., Ltd/ Trung 

Quốc 

 hợp khác nhau trong nước tiểu người. Nồng 

độ ngưỡng được thiết kế và chất hiệu chuẩn 

trực tiếp cho các loại thuốc này như sau: 

- AMP (d-Amphetamine): 1000 ng/ml 

-MET(d-Methamphetamine):1000ng/ml 

- MOP (Morphine): 300 ng/ml 

- THC(11-nor-A9-THC-9-COOH):50 ng/ml 

- TCCL: ISO 13485:2016 

  

2. Yêu cầu khác: 

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau: 

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (Đại diện công ty ký tên, đóng 

dấu); 

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu (Phiếu tiếp nhận đủ điều kiện 

mua bán hàng hóa, vật tu y tế, giấy phép kinh doanh,....); 

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mắt hàng đã trúng thầu tại các 

cơ sở y tế (nếu có) hoặc hóa đơn bán hàng (bản chụp) đối với mặt hàng báo giá 

(nếu có); 

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa Hồ sơ chứng minh tiêu chuẩn chất lượng, mô 

tả các tính năng kỹ thuật... )./. 

Bà Rịa  -Vũng Tàu, ngày 10 tháng 10 năm 2023 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTBYT 

- Gửi SYT đăng Website: Mục mời thầu 

-  Lư u: VT; HCTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Kim Hiền 
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01 

Test thử ma túy 4 chân 

(Multi-drugUrineTest Panel 

MDU54MET/THC/AMP/MOP) 

- Mã sản phẩm: MD-U54  

MET/THC/AMP/MOPMD- 

 

Que thử xét nghiệm định tính 

MET/THC/AMP/MOP (Nước tiểu) là xét 

nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện 

định tính và đồng thời một đến sáu loại thuốc 

sau đây trong nhiều dạng kết 
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STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, cấu hình 
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01 U54-MET/THC/AMP/MOP 

- Nước sản xuất: Assure Tech. 

(Hangzhou) Co., Ltd/ Trung 

Quốc 

 hợp khác nhau trong nước tiểu người. 

Nồng độ ngưỡng được thiết kế và chất hiệu 

chuẩn trực tiếp cho các loại thuốc này như 

sau: 

- AMP (d-Amphetamine): 1000 ng/ml 

-MET(d-Methamphetamine):1000ng/ml 

- MOP (Morphine): 300 ng/ml 

- THC(11-nor-A9-THC-9-COOH):50 ng/ml 

- TCCL: ISO 13485:2016 
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